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Về việc tham gia hỗ trợ các xã thuộc 
huyện Bình Chánh xây dựng nông thôn mới
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017



Kính gửi:	BAN CHẤP HÀNH CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC.

Thực hiện Công văn số 704-CV/ĐUK ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc vận động hỗ trợ các xã thuộc huyện Bình Chánh xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Tích cực tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến rộng rãi đoàn viên, thanh niên. Trong đó vận động các nguồn lực tham gia hỗ trợ cho 03 xã (An Phú Tây, Tân Quý Tây, Đa Phước) thuộc Huyện Bình Chánh về: Hạ tầng kinh tế xã hội (Giao thông nông thôn ngõ xóm, Nhà tình thương, Nhà tình bạn), Văn hóa - Xã hội - Môi trường (Học bổng, quà tặng, thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường) góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (bảng tổng hợp nhu cầu đính kèm).

2. Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2020. Các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện vào các đợt cao điểm trong năm: Tết nguyên đán, Tháng Thanh niên (Tháng 3), Chiến dịch tình nguyện Hè (Tháng 7,8).

3. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và vận động đăng ký những công trình, phần việc cụ thể từng năm từ nguồn lực của đoàn viên thanh niên phù hợp với điều kiện của đơn vị. Khuyến khích các đơn vị vận động thêm các nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình góp phần thực hiện thành công việc hỗ trợ các xã thuộc Huyện Bình Chánh xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.
Nơi nhận: 
- Thành Đoàn: Ban CNLĐ, Ban TN, Ban MT-ANQP-ĐBDC, VP;
- ĐUK: TT, Ban DV, CĐVC TP;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc; 
- Lưu: VP (D).


	TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI 
		BÍ THƯ





	Phạm Văn Linh

	ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP
BCH ĐOÀN …………………………………
***

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017
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Nội dung dự kiến tham gia Xây dựng nông thôn mới năm ……..
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	ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN-CHÍNH-ĐẢNG
*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017



TỔNG HỢP NHU CẦU ĐỊA PHƯƠNG
Đề xuất hỗ trợ chung tay Xây dựng Nông thôn mới tại 03 xã của Huyện Bình Chánh
Giai đoạn 2017 - 2020
---------

NĂM 2017: 3.854.740.000 Đồng (Ba tỷ tám trăm năm bốn triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)

	TT
	Danh mục nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng hiện vật cần hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ
	Ghi chú

	A. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI:
	
	
	3.156.600.000 Đồng
	

	I. Giao thông nông thôn ngõ xóm <500 m
	m3
	
	2.606.600.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	550.000.000 Đồng
	

	1.1. 
	Hẻm tổ 19 (Đình Bình Điền đến nhà ông Trần Quang Hùng)
	
	Bê tông hẻm 100m x 1,5m
	75 triệu (+7,5 triệu từ dân) 
	Đoàn TN đã làm với số tiền 35 triệu

	1.2. 
	Hẻm tổ 2-3 ấp 2 (đường Ấp 2 đến đường 7 Tấn)
	
	Bê tông hẻm 100m x 2m
	100 triệu (+7,5 triệu từ dân)
	Đoàn TN đã làm với số tiền 35 triệu

	1.3. 
	Hẻm tại Tổ 14, ấp 1 (đầu đường QL1)
	
	Bê tông hẻm 160m x 1,5m
	150 triệu (+7,5 triệu từ dân)
	Đoàn TN đã làm với số tiền 40 triệu (+ người dân 45 triệu)

	1.4. 
	Hẻm tổ 18 ấp 1 (đầu đường APT)
	
	Bê tông đường 150m x 3m
	225 triệu (+7,5 triệu từ dân)
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	1.147.600.000 Đồng
	

	2.1. 
	Bê tông hóa tuyến đường Tổ 2 - Ấp 4
	
	Bê tông đường 380m x 1,5m
	180 triệu (+20 triệu từ dân)
	Đoàn TN đã làm với số tiền 100 triệu (+ người dân 20 triệu)

	2.2. 
	Đường tổ 15 - 17 ấp 2
	
	Bê tông hẻm 497m x 1,5m
	200 triệu (+20 triệu từ dân) 
	Đoàn TN + CĐVC đã làm với số tiền 110 triệu (+ người dân 20 triệu)

	2.3. 
	Đường tổ 13 - 11 ấp 2 (Tám Nghiệp)
	
	Bê tông hẻm 420m x 1,5m
	151,2 triệu (+18,9 triệu từ dân) 
	

	2.4. 
	Đường tổ 11 - 12 ấp 3 (văn phòng ấp 3)
	
	Bê tông hẻm 497 m x 1,5m
	178,9 triệu (+23,4 triệu từ dân)
	

	2.5. 
	Đường hẻm tổ 3 ấp 3 (Trạm giao thông Tân Túc)
	
	Bê tông hẻm 452m x 1,5m
	162,7 triệu (+20,3 triệu từ dân)
	

	2.6. 
	Đường Bờ Đá ấp 4
	
	Bê tông đường 450m x 2,5m
	274,8 triệu (+34,3 triệu từ dân)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	909.000.000 Đồng
	

	3.1. 
	Bê tông hóa tuyến đường Tổ 10 ấp 5
	
	Bê tông hẻm 300m x 1,5m
	70 triệu (+ 20 triệu từ dân)
	CĐVC đã làm với số tiền 70 triệu

	3.2. 
	Hẻm và cầu tổ 6 ấp 3 (dài 322m, rộng 2m, đang trãi đá mi)
	
	Bê tông hẻm 322m x 3m
	193 triệu 
	Tổng kinh phí 676 triệu, vận động dân 483 triệu

	3.3. 
	Hẻm tổ 2 ấp 3 (dài 290 m, rộng 2 m, đang trãi đá mi)
	
	Bê tông hẻm 290m x 2m
	116 triệu 
	Tổng kinh phí 232 triệu, vận động dân 116 triệu

	3.4. 
	Hẻm tổ 8, ấp 2 (dài 310 m, rộng 2 m, bê tông xi măng bị sụt lún)
	
	Bê tông hẻm 310 m x 3m
	186 triệu
	Tổng kinh phí 372 triệu, vận động dân 186 triệu

	3.5. 
	Hẻm tổ 5 ấp 5 (dài 180 m, rộng 1,5 m, bê tông)
	
	Bê tông hẻm 180m x 3m
	108 triệu
	Tổng kinh phí 216 triệu, vận động dân 108 triệu

	3.6. 
	Hẻm Tám xòm, ấp 1 (dài 393 m, rộng 2 m, đang trãi đá mi)
	
	Bê tông hẻm 393m x 3m
	236 triệu
	Tổng kinh phí 472 triệu, vận động dân 236 triệu

	II. Nhà tình nghĩa, nhà tình thương
	Căn
	
	550.000.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	150.000.000 Đồng
	

	1.1. 
	Hộ Hồ Thị Bích Liên (146C1/6 ấp 3)
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	CĐVC đã làm với số tiền 40 triệu (CĐCS Sở Công Thương)

	1.2. 
	Em Trần khánh Duy (234B/8A ấp 2)
	
	Xây mới Nhà tình bạn
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	Đoàn TN đã làm với số tiền 30 triệu (Đoàn Sở Tài chính)

	1.3. 
	Hộ Võ Ngọc Nên (575A/18 ấp 1)
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	Đoàn TN đã làm với số tiền 50 triệu (Khối thi đua 6 hỗ trợ)

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	150.000.000 Đồng
	

	2.1. 
	Hộ Lê Thị Mỹ Diện (14/12A ấp 3)
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	CĐVC đã làm với số tiền 40 triệu (CĐCS)

	2.2. 
	Hộ Phạm Thị Thu Hồng (14/22A ấp 4)
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	2.3. 
	Hộ Trần Văn Phú (18/22 ấp 3)
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	250.000.000 Đồng
	

	3.1. 
	Hộ Phạm Thị Vàng (D13/368/1A ấp 4)
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	CĐVC đã làm với số tiền 40 triệu (CĐCS Sở KH&ĐT TP)

	3.2. 
	Hộ ông Võ Văn Bảy (C1/31); Neo đơn, khuyết tật, 
	
	Sửa chữa Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	Nhà tình thương 2005 nhưng xuống cấp: ngập nước, dột

	3.3. 
	Hộ Ông Lương Văn Hà (C8/159), Khó khăn, đông nhân khẩu, vợ chồng mất sức lao động, diện hộ nghèo
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	Mái tôn, vách lá, cột cây, nền xi măng

	3.4. 
	Hộ ông Võ Văn Sáu (D2/63); mất sức lao động, sống với con bị câm làm mướn, vợ chêt do tại nạn giao thống. Hộ nghèo.
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	Mái tôn, vách tôn, cột cây, nền xi măng,

	3.5. 
	Hộ ông Trần Văn Nuôi (D12/351); Vợ chồng mất sức lao động;  Bệnh tật khó khăn. Diện hộ nghèo.
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	Nhà mái tôn, vách tôn, mặt trước là tường xin măng

	B. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT:
	
	
	
	

	C. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG:
	
	
	698.142.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	181.500.000 Đồng
	

	1.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 115 suất học bổng
	181,5 triệu đồng
	DS đưa 72 với số tiền 81 triệu

	1.2. 
	Hỗ trợ giao lưu biểu diễn văn nghệ - thể dục thể thao
	Suất
	Biểu diễn 02 suất
	
	

	1.3. 
	Hỗ trợ xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở nông thôn
	Lớp
	02 lớp bồi dưỡng gồm thanh nhạc, đờn ca tài tử, múa
	
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	227.242.000 Đồng
	

	2.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	
	
	Năm 2017 đã vận động trao rồi

	2.2. 
	Hỗ trợ phương tiện sinh kế cho Hội viên phụ nữ và hội viên Nông dân.
	Suất
	20 máy may, 05 máy xới đất mini và 05 máy phun thuốc
	212.500.000đ
	Máy may: 6.5 triệu
Máy xới đất mini: 15 triệu
Máy phun thuốc: 1.5 triệu

	2.3. 
	Hỗ trợ thẻ bảo hiểm cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
	Lớp
	21 thẻ 
	14.742.000đ
	702.0000đ / thẻ

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	289.400.000 Đồng
	

	3.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 62 suất học bổng ( 25 cấp 1 x 1 triệu đồng và 37 cấp 2,3 x 1,2 triệu đồng)
	69,4 triệu đồng
	

	3.2. 
	Hỗ trợ giao lưu biểu diễn văn nghệ - thể dục thể thao
	Suất
	Phục vụ 5 suất tại ấp hoặc 1 CT gây quỹ chăm lo người nghèo
	
	

	3.3. 
	Thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, sân chơi thiếu nhi
	Bộ
	02 bộ dụng cụ tập thề dục ngoài trời tại ấp 4 và ấp 2
	50 triệu
	

	3.4. 
	Thiết bị thông tin, liên lạc
	Bộ 
	05 bộ máy vi tính tại các VP ấp (Kết nối được internet)
	100 triệu
	 

	3.5. 
	Thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền
	Bộ
	06 thùng loa di động có micro
	30 triệu
	Phục vụ công tác tuyên truyền 

	3.6. 
	Tủ sách, thư viện
	Tủ
	4 tủ sách tại các văn phòng ấp
	40 triệu
	



NĂM 2018: 4.090.943.000 Đồng (Bốn tỷ không trăm chín mươi triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn đồng)

	TT
	Danh mục nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng hiện vật cần hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ
	Ghi chú

	A. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI:
	
	
	3.350.000.000 Đồng
	

	I. Giao thông nông thôn ngõ xóm <500 m
	m3
	
	2.200.000.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	632.000.000 Đồng
	

	1.1. 
	Hẻm tổ 18, ấp 1 (Út Liêu-9 Mập) 
	
	Bê tông hẻm 100m x 2m
	100 triệu (+7,5 triệu từ dân)
	Hẻm tổ 18, ấp 1 (Út Liêu-9 Mập) 

	1.2. 
	Hẻm tổ 8-9 ấp 3 (nhà bà Nguyễn Thị Kim Loan-210C/9 đến nhà số 228C/9)
	
	Bê tông đường 350m x 1,5m
	262 triệu (+15,5 dân đóng)
	

	1.3. 
	Hẻm tổ 5, ấp 2 (đường Tân Nhiễu đến Miễu Bà)
	
	Bê tông hẻm 150m x 2m
	150 triệu (+7,5 triệu từ dân)
	

	1.4. 
	Hẻm tổ 2 ấp 2 (đường Ấp 2 đến nhà bà Nguyễn Thị Đào)
	
	Bê tông hẻm 120m x 2m
	120 triệu (+7,5 triệu từ dân)
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	532.000.000 đồng
	

	2.1. 
	Đường tổ 13 - 16 ấp 2 (Từ nhà ông Dũng Ga đến nhà 10 Cao)
	
	Bê tông hẻm 495 m x 1,2m
	142,5 triệu (+17,8 triệu dân đóng)
	

	2.2. 
	Đường tổ 13 - 14 ấp 3 (Quốc ộ 1A - nhà bà 6 Tâm)
	
	Bê tông hẻm 352m x 1,5m
	126,7 triệu (+15,8 triệu dân đóng góp)
	

	2.3. 
	Đường hẻm tổ 14 ấp 3 (QL1A - Tổ 14)
	
	Bê tông hẻm 410m x 1,5m
	147,6 triệu (+18,4 triệu dân đóng góp)
	

	2.4. 
	Đường hẻm tổ 21 ấp 3 
	
	Bê tông hẻm 320m x 1,5m
	115,2 triệu (+14,4 triệu dân đóng góp)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	1.036.000.000 Đồng
	

	3.1. 
	Hẻm tổ 1, ấp 1 (dài 375m, rộng 2m)
	
	Bê tông nâng cấp 375 m, rộng 3m
	225 triệu (+ vận động dân 225 triệu)
	

	3.2. 
	Hẻm tổ 8 ấp 3 (phía rạch Bún Xeo) (dài 320m, rộng 1,5m)
	
	Bê tông nâng cấp 325 m, rộng 2m
	192 triệu (+ vận động dân 192 triệu)
	

	3.3. 
	Hẻm tổ 7, ấp 3 (dài 230m, rộng 2m)
	
	Bê tông nâng cấp 230 m, rộng 3m
	138 triệu (+ vận động dân 138 triệu)
	

	3.4. 
	Đường hẻm tổ 12 ấp 4 (nhà ông Nguyễn Văn Xem) (dài 342m, rộng 2m)
	
	Bê tông nâng cấp 342 m, rộng 3m
	205 triệu (+ vận động dân 205 triệu)
	

	3.5. 
	Đường hẻm tổ 13 ấp 4 (cống Sáu Hiếu) (dài 280m, rộng 2m)
	
	Bê tông nâng cấp 280 m, rộng 3m
	168 triệu (+ vận động dân 168 triệu)
	

	3.6. 
	Hẻm tổ 10 ấp 5 (từ đường Bà Cả đến nhà ông Lê Văn Anh) (dài 300m, rộng 1,5m)
	
	Bê tông nâng cấp 300 m, rộng 2,5m
	108 triệu (+ vận động dân 108 triệu)
	

	II. Nhà tình nghĩa, nhà tình thương
	Căn
	
	1.150.000.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	1.090.000.000 Đồng
	

	1.1. 
	01 căn
	
	Xây mới Nhà tình thương
	50 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	1.2. 
	Thiết bị, dụng cụ văn hóa, văn nghệ và TDTT- thiết bị sân chơi thiếu nhi
	cái 
	- ấp 2 & ấp 3: bê tông sân trước
- Tại 3 ấp: Tivi (3 cái); Mái che sân trước; thiết bị tập thể dục (3 bộ - mỗi bộ 10 cái); bàn hội trường (18 cái); ghế sắt họp (30 cái); bàn làm việc (12 cái); ghế làm việc (12 cái); ghế nhựa (300 cái); tủ hồ sơ (15 cái); quạt treo tường (9 cái)
	960 triệu đồng
	

	1.3. 
	Thiết bị thông tin liên lạc viễn thông
	cái, bộ
	Dàn máy vi tính bàn có kết nối internet (3 cái), máy in (3 cái), bộ âm ly và loa (3 bộ)
	80 triệu đồng
	3 ấp 

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	60.000.000 Đồng
	

	2.1. 
	Hộ Huỳnh Văn Phượng (15/24 ấp 3)
	
	Sữa chữa nhà tình thương
	30 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	2.2. 
	Hộ Nguyễn Minh Hiếu (3/27 ấp 2)
	
	Sữa chữa nhà tình thương
	30 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	
	

	3.1. 
	Chưa xác định cụ thể trong 15 căn còn lại theo đăng ký nhu cầu
	
	
	
	

	B. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT:
	
	
	
	

	C. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG:
	
	
	740.942.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	416.500.000 Đồng
	

	1.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 115 suất học bổng
	181.500.000 Đồng
	

	1.2. 
	Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo, hộ khó khăn
	Thẻ
	200 thẻ
	130.000.000 Đồng
	

	1.3. 
	Phương tiện chứa nước sạch, thùng rác (loại, kích cỡ)
	Thùng
	Thùng đựng rác 240L: 70 thùng
	105.000.000 Đồng
	Tại 3 ấp 

	1.4. 
	Hỗ trợ giao lưu biểu diễn văn nghệ - thể dục thể thao
	Suất
	Biểu diễn 02 suất
	
	

	1.5. 
	Hỗ trợ xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở nông thôn
	Lớp
	02 lớp bồi dưỡng gồm thanh nhạc, đờn ca tài tử, múa
	
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	324.442.000 Đồng
	

	2.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 81 suất học bổng
	97.200.000 đồng
	1.200.000đ / suất

	2.2. 
	Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế hộ có hoàn cảnh khó khăn
	Thẻ
	21 thẻ
	14.742.000 đồng
	702.000 đ/ thẻ

	2.3. 
	Hỗ trợ phương tiện sinh kế cho Hội viên phụ nữ và hội viên Nông dân.
	Suất
	20 máy may, 05 máy xới đất mini và 05 máy phun thuốc
	212.500.000đ
	Máy may: 6.5 triệu
Máy xới đất mini: 15 triệu
Máy phun thuốc: 1.5 triệu

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	
	

	3.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Chưa xác định cụ thể cho từng năm trong 178 suất còn lại theo đăng ký
	
	



NĂM 2019: 2.811.044.000 Đồng (Hai tỷ tám trăm mười một triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

	TT
	Danh mục nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng hiện vật cần hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ
	Ghi chú

	A. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI:
	
	
	2.213.400.000 Đồng
	

	I. Giao thông nông thôn ngõ xóm <500 m
	m3
	
	2.153.400.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	637.500.000 Đồng
	

	1.1. 
	Hẻm tổ 10 ấp 3 (nhà bà Trần Thị Đang đến nhà bà Nguyễn Thị Diệu My)
	
	Bê tông hẻm 200m x 1,5m
	150 triệu (+12,5 dân đóng)
	

	1.2. 
	Hẻm tổ 8 ấp 2 (Đường APT-HL đến nhà ông Năm Trọng)
	
	Bê tông hẻm 300m x 2m
	300 triệu (+12,5 dân đóng)
	

	1.3. 
	Hẻm tổ 7 ấp 3
	
	Bê tông hẻm 250m x 1,5m
	187,5 triệu (+9 dân đóng)
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	615.900.000 Đồng
	

	2.1. 
	Đường Liên tổ 3 - 5 ấp 1
	
	Bê tông hẻm 274m x 1,5m
	98,6 triệu (+12,3 triệu dân đóng góp)
	

	2.2. 
	Đường Tổ 10 ấp 2
	
	Bê tông hẻm 481m x 2m
	230,8 triệu (+28,8 triệu dân đóng góp)
	

	2.3. 
	Đường Tổ 9 (5 Bửu)
	
	Bê tông hẻm 396m x 1,5m
	142,5 triệu (+17,8 triệu dân đóng góp)
	

	2.4. 
	Đường cặp mương 3 Do - 4 Mè
	
	Bê tông hẻm 400m x 1,5m
	144 triệu (+18 triệu dân đóng góp)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	900.000.000 Đồng
	

	3.1. 
	Hẻm tổ 6 ấp 2 (dài 350m, rộng 2m)
	
	Bê tông hẻm 350m x 2m
	210 triệu (+ VĐ dân 210 tr)
	

	3.2. 
	Hẻm tổ 1 ấp 3 (dài 380m, rộng 2m)
	
	Bê tông hẻm 380m x 2m
	228triệu (+ VĐ dân 228 tr)
	

	3.3. 
	Hẻm tổ 15 ấp 4 (dài 350m, rộng 1,5m)
	
	Bê tông hẻm 350m x 1.5m
	210 triệu (+ VĐ dân 210 tr)
	

	3.4. 
	Đường hẻm tổ 12 ấp 4 (nhà ông Trương Cường Quốc) (dài 240m, rộng 2m)
	
	Bê tông hẻm 240m x 2m
	144 triệu (+ VĐ dân 144 tr)
	

	3.5. 
	Đường hẻm tổ 4 ấp 4 (cống Chín Do) (dài 180m, rộng 2m)
	
	Bê tông hẻm 180m x 2m
	108 triệu (+ VĐ dân 108 tr)
	

	II. Nhà tình nghĩa, nhà tình thương
	Căn
	
	60.000.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	60.000.000 Đồng
	

	2.1. 
	Hộ Trần Thị Nga (2/7 ấp 2)
	
	Sữa chữa nhà tình thương
	30 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	2.2. 
	Hộ Phan Thị Ớt (20/20E ấp 3)
	
	Sữa chữa nhà tình thương
	30 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	
	

	B. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT:
	
	
	
	

	C. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG:
	
	
	596.644.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	271.500.000 Đồng
	

	1.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 115 suất học bổng
	181,5 triệu đồng
	

	1.2. 
	Phương tiện chứa nước sạch, thùng rác (loại, kích cỡ)
	Thùng
	Thùng đựng rác 240L: 60 thùng
	90 triệu đồng
	

	1.3. 
	Hỗ trợ giao lưu biểu diễn văn nghệ - thể dục thể thao
	Suất
	Biểu diễn 02 suất
	
	

	1.4. 
	Hỗ trợ xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở nông thôn
	Lớp
	02 lớp bồi dưỡng gồm thanh nhạc, đờn ca tài tử, múa
	
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	325.144.000 Đồng
	

	2.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 81 suất học bổng
	97.200.000 đồng
	1.200.000đ / suất

	2.2. 
	Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
	Thẻ
	22 thẻ
	15.444.000 đồng
	702.000đ / thẻ

	2.3. 
	Hỗ trợ phương tiện sinh kế cho Hội viên phụ nữ và hội viên Nông dân.
	Suất
	20 máy may, 05 máy xới đất mini và 05 máy phun thuốc
	212.500.000đ
	Máy may: 6.5 triệu
Máy xới đất mini: 15 triệu
Máy phun thuốc: 1.5 triệu

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	
	



NĂM 2020: 1.249.244.000 Đồng (một tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

	TT
	Danh mục nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng hiện vật cần hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ
	Ghi chú

	A. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI:
	
	
	742.600.000 Đồng
	

	I. Giao thông nông thôn ngõ xóm <500 m
	m3
	
	682.600.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	682.600.000 Đồng
	

	2.1. 
	Đường tổ 7 ấp 4
	
	Bê tông hẻm 309m x 2m
	148,3 triệu (+18,5 triệu dân đóng góp)
	

	2.2. 
	Đường Tổ 8 ấp 4
	
	Bê tông hẻm 252m x 2m
	120,9 triệu (+15 triệu dân đóng góp)
	

	2.3. 
	Đường Tổ 9 ấp 4
	
	Bê tông hẻm 315m x 1,5m
	113,4 triệu (+14 triệu dân đóng góp)
	

	2.4. 
	Đường tổ 16 ấp 4
	
	Bê tông hẻm 325m x 2 m
	156 triệu (+14 triệu dân đóng góp)
	

	2.5. 
	Đường cặp mương 3 Do - 4 Mè
	
	Bê tông hẻm 400m x 1,5m
	144 triệu (+19,5 triệu dân đóng góp)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	
	

	II. Nhà tình nghĩa, nhà tình thương
	Căn
	
	60.000.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	60.000.000 Đồng
	

	2.1. 
	Hộ Nguyễn Thị Bê (15/16 ấp 2)
	
	Sữa chữa nhà tình thương
	30 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	2.2. 
	Hộ Nguyễn Văn Thanh (6/2A ấp 3)
	
	Sữa chữa nhà tình thương
	30 triệu (+ ngày công GĐ)
	

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	
	

	B. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT:
	
	
	
	

	C. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG:
	
	
	506.644.000 Đồng
	

	1. 
	Xã An Phú Tây
	
	
	181.500.000 Đồng
	

	1.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 115 suất học bổng
	181,5 triệu đồng
	

	1.2. 
	Hỗ trợ giao lưu biểu diễn văn nghệ - thể dục thể thao
	Suất
	Biểu diễn 02 suất
	
	

	1.3. 
	Hỗ trợ xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở nông thôn
	Lớp
	02 lớp bồi dưỡng gồm thanh nhạc, đờn ca tài tử, múa
	
	

	2. 
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	325.144.000 Đồng
	

	2.1. 
	Trao học bổng khuyến học, Học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
	Suất
	Trao tặng 81 suất học bổng
	97.200.000 đồng
	1.200.000đ / suất

	2.2. 
	Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
	Thẻ
	22 thẻ
	15.444.000 đồng
	702.000đ / thẻ

	2.3. 
	Hỗ trợ phương tiện sinh kế cho Hội viên phụ nữ và hội viên Nông dân.
	Suất
	20 máy may, 05 máy xới đất mini và 05 máy phun thuốc
	212.500.000đ
	Máy may: 6.5 triệu
Máy xới đất mini: 15 triệu
Máy phun thuốc: 1.5 triệu 

	3. 
	Xã Đa Phước
	
	
	
	










